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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM
 

Bản án số: 35/2023/HSST 

Ngày: 31-7-2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Trường Du. 

          Thẩm phán: Ông Nguyễn Minh Thành. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Lê Xuân Thạnh – Nguyên là giáo viên 

2.  ng Nguyễn Văn Hả 

3. Bà Rơ Châm Lê 

- Thư ký phiên tòa: Bà   ng Th  Hường – Thư    Tòa án nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

  -   i  i n  i n ki m s t nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Quốc Bảo – Kiểm sát viên trung cấp. 

  Trong ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã  ă  

K, huyện Kon R, tỉnh Kon T mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công  hai vụ án hình 

sự thụ l  số 30/2023/TLST-HS ngày 28/6/2023 theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét 

xử số: 32/2023/Q XXST-HS ngày 19/7/2023 đối với b  cáo: 

A H; Sinh ngày 20 tháng 8 năm 2001; Tại tỉnh Kon T; Nơi cư trú: Thôn 

10, xã  ă  K, huyện Kon R, tỉnh Kon T; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học 

vấn: 9/12; dân tộc: Xơ  ăng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt 

Nam; con ông A B và bà Y N;  

 B  cáo b  bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/3/2023  C  m t . 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Th  Thúy H trợ giúp viên pháp 

lý của Trung tâm trợ giúp pháp l  Nhà nước tỉnh Kon Tum  C  m t  

- Bị hại: A S, sinh năm 1993 (Có m t). 

Trú tại: Thôn 8, xã  ă  Tơ L, huyện Kon R, tỉnh Kon T 

- Người c  q   n l i ngh a    li n q an: 

Ông A B, sinh năm 1969 và bà Y N, sinh năm 1972   ều c  m t  
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Cùng cư trú: Thôn 10 xã  ă  K, huyện Kon R, tỉnh Kon T 

- Người làm chứng: 

+ Anh A  , sinh năm 1992; Anh A H, sinh năm 1996; Ch  Y H, sinh năm 

1994   ều c  m t  

+ Cháu Y Ng, sinh năm 2006; Người đại diện hợp pháp của Y Ng là: Ông 

A B và bà Y N (Cha và mẹ của Y Ng)  

Cùng trú tại: Thôn 10 xã  ă  K, huyện Kon R, tỉnh Kon T   ều có m t). 

+ Bà Y Th, sinh năm 1969  Mẹ của A S, có m t) 

Trú tại: Thôn 8, xã  ă  Tơ L, huyện Kon R, tỉnh Kon T 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 23/8/2022, A H ng i 

uống rượu cùng với A S, A   và ông A B (là bố ruột của A H) tại nhà của A B 

tại thôn 10, xã  ă  K, huyện Kon R, tỉnh Kon T. Lúc này trong nhà còn có bà Y 

N (mẹ ruột của A H), Y Ng  em gái ruột của A H), Y H  ch  dâu của A H), A H 

 anh ruột của A H .  ến  hoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, sau  hi mọi người 

uống được  hoảng 02  hai  lít rượu thì Y Ng (là người yêu của A S) nói A S thôi 

 hông uống nữa để đi ngủ nhưng A S không nghe, Y Ng đứng dậy đi ra ngoài 

cửa và tiếp tục cãi nhau với A S nên A S tức giận, đứng dậy ném tô, chén trên 

mâm đang nhậu trong nhà của ông A B ra phía cửa nhưng  hông trúng ai, rút 

phích cắm điện quăng ra sau làm phích cắm điện văng trúng vào đầu của ông A 

B. Thấy vậy, A H đứng dậy n i với A S: “Sao mày đập phá đồ đạc trong nhà 

của tao?” thì A S trả lời: “Tao thích”. Thấy ông A B b  trầy xước da, chảy máu 

ở đầu nên A H tiếp tục hỏi A S: “Sao mày dám đập đầu bố tao chảy máu?” 

nhưng A S  hông trả lời. Vì bực tức việc A S ném chén, tô trong nhà và làm ông 

A B b  thương nên A H đi lại gần chỗ giường ngủ r i cầm lấy 01  một  con dao 

rựa c  chiều dài 58cm, phần cán được làm bằng cây le, tròn,  ích thước 

 31x03 cm, phần lưỡi được làm bằng  im loại,  ích thước  27x4 cm để dưới 

gầm giường  đây là con dao rựa mà gia đình A H thường sử dụng vào việc làm 

rẫy . A H cầm dao đi tới sau lưng A S đứng cách  hoảng 01m, tay phải cầm cán 

dao rựa đưa lên cao qua đầu A H nhằm vào vùng đầu A S r i chém 01  một  

nhát hướng từ trên xuống trúng vào vùng đầu A S làm cho A S nằm gục xuống 

sàn nhà, vùng đầu chảy nhiều máu, mọi người không k p can ngăn. Chém xong 

A H thả con dao rựa xuống nền nhà, ông A B đi đến hỏi A H:“Hồ mày làm gì 

vậy?” nhưng A H không nói gì, sau đ  A S được mọi người trong nhà đưa đi 

cấp cứu. A H cùng đưa b  hại đi cấp cứu và chăm s c b  hại. B  hại yêu cầu b  

cáo phải b i thường tiền viện phí điều tr  là 40.000.000 đ ng, A H đã b i thường 

cho b  hại đủ số tiền trên. 

Bản  ết luận giám đ nh pháp y về thương tích số: 31/23/TgT ngày 

20/3/2023 của Phân viện pháp y quốc gia tại Tp. H  Chí Minh, kết luận: Tỷ lệ 
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tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám đ nh của nạn nhân 

A S là: 64%  sáu mươi tư phần trăm . 

Tại Bản cáo trạng số 26/CT-VKSKT ngày 28/6/2023 Viện  iểm sát nhân 

dân tỉnh Kon Tum truy tố b  cáo A H về tội “Giết người” theo quy đ nh tại điểm 

n  hoản 1  iều 123 BLHS năm 2015.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã phân tích, về 

nguyên nhân, hành vi phạm tội, hậu quả mà b  cáo đã gây ra, đánh giá các tình 

tiết tăng n ng giảm, nhẹ trách nhiệm hình sự của b  cáo. Qua đ  vẫn giữ nguyên 

Cáo trạng của Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố đối với b  cáo A H 

về tội “Giết người” hành vi giết người của b  cáo thuộc trường hợp chưa đạt và 

đề ngh  Hội đ ng xét xử: áp dụng điểm n  hoản 1  iều 123;  iều 38; điểm b, s 

 hoản 1,  hoản 2  iều 51; Khoản 3  iều 57 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử 

phạt b  cáo A H từ 10 đến 11 năm tù.  

Tại phiên tòa người bào chữa trình bày:   ng   về tội danh như đại diện 

viện  iểm sát đã truy tố, tuy nhiên đề ngh  Hội đ ng xét xử xem xét đến các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho b  cáo như b  hại c  một phần lỗi, hành vi 

giết người của b  cáo thuộc trường hợp chưa đạt  và các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự  hác như đại diện viện  iểm sát đã phân tích, đánh giá.  ề ngh  

Hội đ ng xét xử xử phạt b  cáo mức án 9 năm tù là phù hợp. 

B  cáo A H đ ng   với những nội dung,    iến của người bào chữa và 

không c     iến gì thêm.  

B  hại trình bày: B  hại đã nhận tổng số tiền mà b  cáo b i thường là 

40.000.000đ, b  hại  hông yêu cầu b  cáo phải b i thường gì thêm và xin giảm 

nhẹ hình phạt cho b  cáo. Hiện tại sức  hỏe b  hại đã bình phục và đã lao động 

bình thường. 

Lời n i sau cùng, b  cáo xin lỗi b  hại và mong Hội đ ng xét xử xem xét, 

giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo để b  cáo c  cơ hội cải tạo sớm trở về với gia đình 

và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận đ nh như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của cơ quan điều tra,  iều tra viên, Viện 

 iểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy đ nh của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, b  cáo, người bào chữa cho b  cáo, b  hại, 

người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không ai c     iến 

ho c  hiếu nại về hành vi, quyết đ nh của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết đ nh tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội của b  cáo thấy rằng: Tại phiên tòa, b  cáo A H đã 

 hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời  hai của b  cáo phù hợp với lời 
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 hai của những người tham gia tố tụng và những tài liệu, chứng cứ  hác c  

trong h  sơ vụ án. Do đ  Hội đ ng xét xử, c  đủ cơ sở  ết luận: M c dù giữa b  

hại và b  cáo  hông c  mâu thuẫn gì trước đ , nhưng vào khoảng 20 giờ 00 phút 

ngày 23/8/2022, A H ng i uống rượu cùng với A S tại nhà A B thuộc thôn 10, 

xã  ă  K, huyện Kon R, tỉnh Kon T. Trong lúc uống rượu thì A S cãi nhau với 

Y Ng và có hành vi ném chén, tô trên mâm đang nhậu trong nhà của ông A B, 

rút phích cắm điện quăng ra phía sau trúng vào đầu của ông A B làm A B chảy 

máu, đây là một phần lỗi của b  hại. Bực tức về hành vi của A S nên A H đi lấy 

01  một  con dao rựa c  chiều dài 58cm, phần cán được làm bằng cây le tròn, 

 ích thước  31x03 cm, phần lưỡi được làm bằng  im loại,  ích thước  27x4 cm 

đi tới sau lưng A S đứng cách  hoảng 01m, tay phải cầm cán dao rựa đưa lên 

cao r i chém 01  một  nhát hướng từ trên xuống trúng vào vùng đầu A S. Hậu 

quả gây thương tích cho b  hại A S là 64%. 

Xét thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nh t trong lúc uống rượu, b  cáo dùng con 

dao rựa là hung khí nguy hiểm chém vào đầu của b  hại là vùng trọng yếu trên 

cơ thể con người. Hành vi của b  cáo là cố ý, thuộc trường hợp dùng hung  hí 

nguy hiểm và c  tính chất côn đ . Khi thực hiện hành vi b  cáo nhận thức được 

việc dùng dao rựa chém vào đầu b  hại sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của b  

hại vì khoảng cách giữa b  hại và b  cáo khoảng 01 mét, trong nhà c  điện sáng 

b  cáo nhìn thấy rõ chém vào v  trí đầu của b  hại. Do đ , việc b  hại A S không 

chết là ngoài   muốn chủ quan của b  cáo. Căn cứ theo Án lệ số 47/2021/AL của 

Hội đ ng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy đ nh hành vi dùng hung  hí 

nguy hiểm đánh vào v  trí trọng yếu trên cơ thể của người  hác thì phải ch u 

trách nhiệm hình sự về tội giết người. 

Như vậy, Cáo trạng của Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố đối 

với b  cáo về tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm c  tính chất côn đ  theo 

quy đ nh tại điểm n  hoản 1  iều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 là c  căn cứ, 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội: 

Hành vi phạm tội của b  cáo có tính chất đ c biệt nghiêm trọng đã trực tiếp 

xâm phạm đến tính mạng, sức  hỏe của người  hác được pháp luật bảo vệ, b  

cáo c  đủ năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện tội phạm với lỗi cố  , hành 

vi của b  cáo là trái pháp luật; ảnh hưởng đến an ninh chính tr , trật tự an toàn xã 

hội trên đ a bàn. Do đ , cần phải xét xử b  cáo một mức án nghiêm  hắc tương 

xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của b  cáo đã gây ra, cần cách ly 

b  cáo ra  hỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục b  cáo đ ng 

thời răn đe phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, hành vi phạm tội của b  cáo thuộc trường hợp phạm tội chưa 

đạt, hậu quả chết người chưa xẩy ra chỉ gây ra thương tích cho b  hại là 64%. 

Căn cứ vào quy đ nh tại  iều 15,  hoản 3  iều 57 của Bộ luật hình sự, Hội 

đ ng xét xử sẽ xem xét  hi lượng hình đối với b  cáo. 
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[4] Về các tình tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của b  cáo:  

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa b  cáo đã 

thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện b i 

thường thiệt hại,  hắc phục hậu quả với tổng số tiền 40.000.000 đ ng, b  cáo có 

đưa b  hại đi cấp cứu và trực tiếp chăm s c b  hại, b  hại c  đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho b  cáo, b  hại c  một phần lỗi.  ây là các tình tiết giảm nhẹ được 

quy đ nh tại điểm b, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, cần 

được áp dụng cho b  cáo.  

Về tình tiết tăng n ng: Không có. 

Về nhân thân: B  cáo c  nhân thân tốt,  hông c  tiền án, tiền sự.  

  [5] Về trách nhiệm dân sự: B  hại A S nhận của b  cáo tổng số tiền 

40.000.000 đ ng và không yêu cầu b  cáo A H b i thường thêm, nên H XX 

không xem xét.  

 ối với việc A S ném tô, chén nhà ông A B, làm văng phích cắm điện vào 

đầu ông A B, ông A B không có yêu cầu gì nên H XX không xem xét. 

[6] Về vật chứng Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 (một) con dao rựa có 

chiều dài 58cm, phần cán được làm bằng cây le, tròn,  ích thước (31x03)cm, 

phần lưỡi được làm bằng kim loại,  ích thước (27x4)cm là công cụ, phương tiện 

dùng vào việc phạm tội nên t ch thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí: B  cáo là người đ ng bào dân tộc thiểu số sống ở xã c  điều 

 iện  inh tế đ c biệt  h   hăn và c  đơn xin miễn án phí nên được miễn án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy đ nh của pháp luật.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm n  hoản 1  iều 123;  iều 38; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 

 iều 51;  iều 15;  Khoản 3  iều 57 của Bộ luật hình sự năm 2015. Án lệ số 

47/2021/AL của Hội đ ng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.  

Tuyên bố: B  cáo A H phạm tội “Giết người”. 

Xử phạt: B  cáo A H 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày b  cáo b  bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 29/3/2023). 

2. Về xử l  vật chứng: Căn cứ  iều 47 Bộ luật hình sự năm 2015;  iều 

106 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, t ch thu tiêu hủy 01 (một) con dao rựa 

có chiều dài 58cm, phần cán được làm bằng cây le, tròn,  ích thước (31x03)cm, 

phần lưỡi được làm bằng kim loại,  ích thước (27x4)cm. (Theo biên bản giao 

nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum và Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum ngày 12/7/2023). 
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3. Về án phí: Căn cứ điểm d  iều 12,  iều 14 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy đ nh 

về mức thu, miễn giảm, nộp, quản l  và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.  

Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho b  cáo A H.  

4. Về quyền  háng cáo: Căn cứ các  iều 331 và  iều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015. B  cáo, b  hại, người c  quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm  ngày  ể từ ngày tuyên án 

(Ngày 31/7/2023) để yêu cầu giải quyết theo trình tự phúc thẩm.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận                                                                    
- TAND cấp cao tại  à Nẵng; 

- VKSND cấp cao tại  à Nẵng; 
- VKSND tỉnh Kon Tum; 

- Cơ quan CS TCA tỉnh KT; 

- Phòng THAHS và HTTP CA tỉnh KT;  

- Phòng h  sơ nghiệp vụ CA tỉnh KT; 

- Cục THADS tỉnh KT; 

- Trại tạm giam CA tỉnh KT; 

- UBND xã  ă  Kôi; 

- B  cáo; B  hại;  

- Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu: VP, h  sơ vụ án. 

 

      

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 
 

 

                    Phạm Trường D  (Đã ký) 


